
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
14 đường Thanh Niên, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

16/05/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HOÀNG HIẾU

4101543225

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

2. Trồng cây hàng năm khác 0119

3. Trồng cây ăn quả 0121

4. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

5. Trồng cây hồ tiêu 0124

6. Trồng cây điều 0123

7. Trồng cây cà phê 0126

8. Trồng cây chè 0127

9. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
Chi tiết: Trồng cây đinh lăng và cây dược liệu khác

0128

10. Trồng cây lâu năm  khác 0129

11. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

12. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

13. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

14. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

15. Sản xuất chè
Chi tiết: Sản xuất chè dược liệu đinh lăng

1076

16. Sản xuất cà phê 1077

17. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất trà túi lọc như: Đinh lăng, trà sâm, trà gừng 
và các loại trà túi lọc khác

1079(Chính)

18. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

19. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: Sản xuất nước giải khát các loại

1104

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
TỔNG HỢP HOÀNG HIẾU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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20. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

21. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

22. Khai thác gỗ
Chi tiết: Khai thác gỗ rừng trồng

0220

23. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

24. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ 0232

25. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

26. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

27. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

28. Xây dựng nhà để ở 4101

29. Xây dựng nhà không để ở 4102

30. Xây dựng công trình đường bộ 4212

31. Xây dựng công trình điện 4221

32. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

33. Xây dựng công trình thủy 4291

34. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

35. Phá dỡ 4311

36. Chuẩn bị mặt bằng 4312

37. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

38. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

39. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn chè dược liệu đinh lăng

4632

40. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp, 
giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước.

7110

41. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán hạt tiêu, cà phê; Bán buôn cây đinh lăng và 
cây dược liệu khác

4620

42. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Mua bán bia, rượu, nước giải khát

4633

43. Bán buôn tổng hợp 4690

44. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

45. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

46. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

47. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

48. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

49. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán phân bón

4669
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1PHAN THỊ 
LỢI

Thôn An Đạo, Xã 
Tịnh Long, Thành 
phố Quảng Ngãi, 
Tỉnh Quảng Ngãi, 
Việt Nam

3.000.000.000 60,000 212765823

2NGUYỄN 
LÊ HÙNG

Tổ 41, Khu vực 5, 
Phường Quang Trung, 
Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

2.000.000.000 40,000 2118538252

50. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

51. Trồng lúa 0111

52. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

53. (* Lưu ý: Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ và duy trì điều kiện 
đầu tư kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện).

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       212765823
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: An Đạo, Xã Tịnh Long, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 
Quảng Ngãi, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 41, Khu vực 5, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN THỊ LỢI Nữ

01/12/1994 Kinh Việt Nam

09/11/2010 Công an Quảng Ngãi

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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